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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: BƠM QUẠT MÁY NÉN

Lớp:  HỌC LẠI

 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Bài 1: (4 điểm)

Bơm hướng trục có lưu lượng Q = 12000 m³/h, cột áp HB = 25 mH2O, n = 680 v/ph, hiệu suất (B = 85%, cột áp dự trữ chống xâm thực (h = 9 mH2O. 

Tính công suất trên trục bơm NB’ [kW] và chiều cao hút cho phép zh’ [m] nếu tăng lưu lượng lên 30%. Cho tổn thất trong đường ống hút hh = 1,8 mH2O và nhiệt độ nước t = 20ºC. Áp suất khí quyển pa = 1 at.
Bài 2: (3 điểm)

Một quạt gió vận chuyển chất khí đi qua tiết diện ngang ống dẫn hình vuông có cạnh a = 40cm. Biết áp suất hút và đẩy của quạt là ph= 0,98 bar, pđ = 1,14 bar. Công suất trên trục động cơ quạt và hiệu suất chung của quạt là Nq = 5,8 kW, (q = 46%. Tính:

1. Độ chênh áp suất giữa cửa hút và cửa đẩy của quạt (pq [Pa]?

2. Lưu lượng gió qua quạt Q [m³/s]?

3. Vận tốc gió V [m/s]?

Bài 3: (3 điểm)

Máy nén khí N2 thực hiện quá trình nén đoạn nhiệt để đưa khí có áp suất p1 = 1 bar, nhiệt độ T1 = 320 K lên áp suất p2 = 14 bar.

1. Tính nhiệt độ cuối tầm nén T2 [K]?

2. Tính công nén kỹ thuật của quá trình trên ℓkt [J/kg]?

3. Biết lưu lượng thể tích hút về máy nén là V1 = 10 m³/h, tính công suất lý thuyết của máy nén trên N [kW]?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: BƠM QUẠT MÁY NÉN


Lớp:  HỌC LẠI
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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(4đ)
	
	Tính công suất trên trục bơm NB’ [kW] và chiều cao hút cho phép zh’ [m]
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	t = 20ºC ( 
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	1. Độ chênh áp suất giữa cửa hút và cửa đẩy của quạt (pq [Pa]?


(p = pđ – ph = 16000 Pa  

	1,0

	
	
	2. Lưu lượng gió qua quạt Q [m³/s]?
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	3. Vận tốc gió V [m/s]?
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	1. Tính nhiệt độ cuối tầm nén T2 [K]?

Khí CO2 là khí 3 nguyên tử ( k = 1,3
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	2. Tính công nén kỹ thuật của quá trình trên ℓkt [J/kg]?
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	3. Biết lưu lượng thể tích hút về máy nén là V1 = 15 m³/h, tính công suất lý thuyết của máy nén trên N [kW]?
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Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: BƠM QUẠT MÁY NÉN


Lớp:  HỌC LẠI

 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Bài 1: (3 điểm)

Một máy bơm nước có cột áp HB = 18,5 mH2O, số vòng quay n = 1500 v/ph, hiệu suất
(B = 84%. Xác định lưu lượng bơm Q [lít/s] và công suất trên trục của bơm NB [kW]. Biết số vòng quay đặc trưng ns = 148 v/ph.
Bài 2: (3 điểm)

Tính công suất thủy lực Ntlq [kW] và công suất tính toán của động cơ quạt Nq [kW], biết quạt có lưu lượng Q= 100 m³/ph, cột áp Hq = 82 mm H2O, hiệu suất chung của quạt là (q = 46 %. Hệ số dự trữ công suất quạt là ( = 1,15.

Bài 3: (4 điểm)

Máy nén không khí có lưu lượng thể tích hút là V1 = 40 m³/h, thực hiện quá trình nén đẳng nhiệt (T= 350K = const) để đưa khí có áp suất p1 = 1 bar lên áp suất p2 = 14 bar.

1. Tìm lưu lượng thể tích đẩy ra khỏi máy nén V2 [m³/h] ?

2. Tính công nén kỹ thuật của quá trình trên ℓkt [J/kg]?

3. Tính lưu lượng khối lượng G [kg/s] qua máy nén? 

4. Tính công suất lý thuyết của máy nén trên N [kW]?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: BƠM QUẠT MÁY NÉN
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	Xác định lưu lượng bơm Q [lít/s] và công suất trên trục của bơm NB [kW].
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	Tính công suất thủy lực Ntlq [kW] và công suất tính toán của động cơ quạt Nq [kW]
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	1. Tìm lưu lượng thể tích đẩy ra khỏi máy nén V2 [m³/h] ?
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	2. Tính công nén kỹ thuật của quá trình trên ℓkt [J/kg]?
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3. Tính lưu lượng khối lượng G [kg/s] qua máy nén? 
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	4. Tính công suất lý thuyết của máy nén trên N [kW]?
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